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CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CƠ BẢN 1 CƠ BẢN 2 ĐỒNG BẠC VÀNG BẠCH KIM KIM CƯƠNG

 A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH – Điều 

trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn 

              40.000.000               60.000.000             100.000.000             150.000.000             250.000.000             350.000.000             450.000.000 

Đến 3 tuổi                    2.018.000                    2.218.000                    2.618.000                    3.839.000                    5.799.000                    6.749.000                    8.726.000 

Từ 4 đến 6 tuổi                       869.000                    1.069.000                    1.469.000                    2.155.000                    3.256.000                    4.206.000                    4.899.000 

Từ 7 đến 9 tuổi                       737.000                       937.000                    1.337.000                    1.968.000                    2.960.000                    3.910.000                    4.454.000 

Từ 10 đến 18 tuổi                       672.000                       872.000                    1.272.000                    1.866.000                    2.819.000                    3.769.000                    4.242.000 

Từ 19 đến 30 tuổi                       611.000                       811.000                    1.211.000                    1.777.000                    2.685.000                    3.635.000                    4.135.000 

Từ 31 đến 40 tuổi                       732.000                       932.000                    1.332.000                    1.955.000                    2.953.000                    3.903.000                    4.444.000 

Từ 41 đến 50 tuổi                       793.000                       993.000                    1.393.000                    2.044.000                    3.088.000                    4.038.000                    4.646.000 

Từ 51 đến 60 tuổi                       854.000                    1.054.000                    1.454.000                    2.133.000                    3.222.000                    4.172.000                    4.848.000 

Từ 61 đến 65 tuổi                       975.000                    1.175.000                    1.575.000                    2.310.000                    3.490.000                    4.440.000                    5.251.000 

Từ 66 đến 70 tuổi                    2.018.000                    2.218.000                    2.618.000                    3.839.000                    5.799.000                    6.749.000                    8.726.000 

Từ 71 đến 75 tuổi                    2.542.000                    2.742.000                    3.142.000                    4.607.000                    6.959.000                    8.099.000                  10.471.000 

 1. Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, tai 

nạn 

                4.200.000                 6.000.000                 6.000.000                 6.300.000               10.500.000               14.700.000               18.900.000 

Đến 3 tuổi                    2.241.000                    3.201.000                    3.201.000                    3.361.000                    5.602.000                    7.842.000                  10.083.000 

Từ 4 đến 6 tuổi                    1.258.000                    1.797.000                    1.797.000                    1.887.000                    3.145.000                    4.403.000                    5.661.000 

 Từ 7 đến 9 tuổi                    1.144.000                    1.634.000                    1.634.000                    1.716.000                    2.860.000                    4.004.000                    5.148.000 

 Từ 10 đến 18 tuổi                    1.089.000                    1.556.000                    1.556.000                    1.634.000                    2.724.000                    3.813.000                    4.903.000 

 Từ 19 đến 30 tuổi                    1.037.000                    1.482.000                    1.482.000                    1.556.000                    2.594.000                    3.631.000                    4.668.000 

 Từ 31 đến 40 tuổi                    1.141.000                    1.630.000                    1.630.000                    1.712.000                    2.853.000                    3.994.000                    5.135.000 

 Từ 41 đến 50 tuổi                    1.193.000                    1.705.000                    1.705.000                    1.790.000                    2.983.000                    4.176.000                    5.369.000 

 Từ 51 đến 60 tuổi                    1.245.000                    1.778.000                    1.778.000                    1.867.000                    3.112.000                    4.357.000                    5.602.000 

 Từ 61 đến 65 tuổi                    1.349.000                    1.927.000                    1.927.000                    2.023.000                    3.372.000                    4.720.000                    6.069.000 

 Từ 66 đến 70 tuổi                    1.753.000                    2.504.000                    2.504.000                    2.630.000                    4.383.000                    6.136.000                    7.889.000 

 Từ 71 đến 75 tuổi                    2.104.000                    3.005.000                    3.005.000                    3.156.000                    5.259.000                    7.363.000                    9.467.000 

2. Bảo hiểm Nha khoa  Không  Không                 2.100.000                 3.150.000                 5.250.000               10.000.000               15.000.000 

Đến 65 tuổi                                -                                  -                         525.000                       788.000                    1.313.000                    2.500.000                    3.750.000 

Từ 66 đến 75 tuổi                                -                                  -                         567.000                       851.000                    1.418.000                    2.700.000                    4.050.000 

3. Bảo hiểm Thai sản  Không  Không  Không  Không               10.500.000               21.000.000               31.500.000 

                               -                                  -                                  -                                  -                      2.100.000                    4.200.000                    6.300.000 

4. Bảo hiểm ung thư               40.000.000               60.000.000             100.000.000             150.000.000             250.000.000             250.000.000             250.000.000 

Đến 24 tuổi                         40.000                         60.000                       100.000                       150.000                       250.000                       250.000                       250.000 

Từ 25 đến 29 tuổi                         56.000                         84.000                       140.000                       210.000                       350.000                       350.000                       350.000 

Từ 30 đến 34 tuổi                       100.000                       150.000                       250.000                       375.000                       625.000                       625.000                       625.000 

Từ 35 đến 39 tuổi                       180.000                       270.000                       450.000                       675.000                    1.125.000                    1.125.000                    1.125.000 

Từ 40 đến 44 tuổi                       296.000                       444.000                       740.000                    1.110.000                    1.850.000                    1.850.000                    1.850.000 

Từ 45 đến 49 tuổi                       464.000                       696.000                    1.160.000                    1.740.000                    2.900.000                    2.900.000                    2.900.000 

Từ 50 đến 54 tuổi                       636.000                       954.000                    1.590.000                    2.385.000                    3.975.000                    3.975.000                    3.975.000 

Từ 55 đến 59 tuổi                       768.000                    1.152.000                    1.920.000                    2.880.000                    4.800.000                    4.800.000                    4.800.000 

Từ 60 đến 64 tuổi (chỉ nhận KH tái tục)                       876.000                    1.314.000                    2.190.000                    3.285.000                    5.475.000                    5.475.000                    5.475.000 

Từ 65 đến 69 tuổi (chỉ nhận KH tái tục)                       960.000                    1.440.000                    2.400.000                    3.600.000                    6.000.000                    6.000.000                    6.000.000 

Từ 70 đến 75 tuổi (chỉ nhận KH tái tục)                    1.056.000                    1.584.000                    2.640.000                    3.960.000                    6.600.000                    6.600.000                    6.600.000 

Đến 24 tuổi                         40.000                         60.000                       100.000                       150.000                       250.000                       250.000                       250.000 

Từ 25 đến 29 tuổi                         68.000                       102.000                       170.000                       255.000                       425.000                       425.000                       425.000 

Từ 30 đến 34 tuổi                       108.000                       162.000                       270.000                       405.000                       675.000                       675.000                       675.000 

Từ 35 đến 39 tuổi                       168.000                       252.000                       420.000                       630.000                    1.050.000                    1.050.000                    1.050.000 

Từ 40 đến 44 tuổi                       244.000                       366.000                       610.000                       915.000                    1.525.000                    1.525.000                    1.525.000 

Từ 45 đến 49 tuổi                       340.000                       510.000                       850.000                    1.275.000                    2.125.000                    2.125.000                    2.125.000 

Từ 50 đến 54 tuổi                       432.000                       648.000                    1.080.000                    1.620.000                    2.700.000                    2.700.000                    2.700.000 

Từ 55 đến 59 tuổi                       488.000                       732.000                    1.220.000                    1.830.000                    3.050.000                    3.050.000                    3.050.000 

Từ 60 đến 64 tuổi (chỉ nhận KH tái tục)                       504.000                       756.000                    1.260.000                    1.890.000                    3.150.000                    3.150.000                    3.150.000 

Từ 65 đến 69 tuổi (chỉ nhận KH tái tục)                       864.000                    1.296.000                    2.160.000                    3.240.000                    5.400.000                    5.400.000                    5.400.000 

Từ 70 đến 75 tuổi (chỉ nhận KH tái tục)                       950.400                    1.425.600                    2.376.000                    3.564.000                    5.940.000                    5.940.000                    5.940.000 

5. BH Tai nạn cá nhân

Bảo hiểm Tai nạn cá nhân (Tử vong, thương tật vĩnh 

viễn do tai nạn)

Mở rộng ngộ độc thức ăn, đồ uống hoặc hít phải hơi 

độc, khí độc, chất độc

6. BH Sinh mạng cá nhân

Tối đa bằng STBH quyền lợi BH chính

0,1% Số tiền bảo hiểm

Tăng 5% phí

Tối đa 300 triệu và không vượt quá STBH quyền lợi BH chính

0,2% Số tiền bảo hiểm

BIỂU PHÍ BẢO MINH AN SINH THỊNH VƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CỐ ĐỊNH -  CHUẨN
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